
Phụ lục IV 

DANH MỤC MẪU BIỂU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số   01 /QĐ-KN-TCHC ngày 02 /01/2025 

của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) 

 

TT Tên mẫu biểu Ký hiệu Ghi chú 

I Dự án khuyến nông   

1 Biên bản kiểm tra dự án khuyến nông 

trung ương 

Mẫu 02/BBKT-DA Thay thế 

2 Báo cáo kết quả kiểm tra dự án khuyến 

nông trung ương 

Mẫu 03/BCKT-DA Thay thế 

3 Báo cáo kết quả thực hiện chế độ báo 

cáo 

Mẫu 07B/BC-DA Bổ sung 

4 Biên bản thanh lý hằng năm dự án 

khuyến nông trung ương 

Mẫu 11A/TLHĐ-DA-HN Bổ sung 

II Nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên   

1 Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện 

(ấn phẩm) 

Mẫu 21/NTKQ-KNTX-AP Bổ sung 

2 Biên bản kiểm tra hội chợ Mẫu 23/BBKT-KNTX-HC Bổ sung 

3 Biên bản kiểm tra hội thi Mẫu 23/BBKT-KNTX-HT Bổ sung 

4 Biên bản kiểm tra khảo sát/ tham quan 

học tập trong nước 

Mẫu 23/BBKT-KNTX- TQ/HT Bổ sung 

5 Biên bản kiểm tra sự kiện (diễn đàn, tọa 

đàm, hội nghị, hội thảo) 

Mẫu 23/BBKT-KNTX-SK Bổ sung 

6 Biên bản kiểm tra tập huấn Mẫu 23/BBKT-KNTX-TH Bổ sung 

7 Biên bản kiểm tra thông tin đại chúng Mẫu 23/BBKT-KNTX-TTĐC Bổ sung 

8 Báo cáo kết quả kiểm tra nhiệm vụ 

Khuyến nông thường xuyên 

Mẫu 24/BCKT-KNTX Bổ sung 

III Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến 

nông thường xuyên nội bộ 

  

1 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn khuyến 

nông 

Mẫu  25/KH-TH Bổ sung 

2 Kế hoạch tổ chức đoàn khảo sát/ tham 

quan học tập trong nước 

Mẫu  25/KH-TQ/HT Bổ sung 



TT Tên mẫu biểu Ký hiệu Ghi chú 

3 Kế hoạch tổ chức sự kiện khuyến nông 

(diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo) 

Mẫu 25/KH-SK Bổ sung 

4 Kế hoạch xuất bản ấn phẩm Mẫu 25/KH-AP Bổ sung 

5 Báo cáo kết quả lớp tập huấn khuyến 

nông 

Mẫu 26/BCKQ-TH Bổ sung 

6 Báo cáo kết quả khảo sát/ tham quan 

học tập trong nước 

Mẫu 26/BCKQ-TQ/HT Bổ sung 

7 Báo cáo kết quả sự kiện khuyến nông 

(diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo) 

Mẫu 26/BCKQ-SK Bổ sung 

8 Báo cáo kết quả ấn phẩm Mẫu 26/BCKQ-AP Bổ sung 

9 Biên bản nghiệm thu hiện trường đào 

tạo tập huấn khuyến nông 

Mẫu 27/NTHT-TH Bổ sung 

10 Biên bản nghiệm thu hiện trường khảo 

sát/ tham quan học tập trong nước 

Mẫu 27/NTHT- TQ/HT Bổ sung 

11 Biên bản nghiệm thu hiện trường sự 

kiện khuyến nông (diễn đàn, tọa đàm, 

hội nghị, hội thảo) 

Mẫu 27/NTHT-SK Bổ sung 

12 Biên bản nghiệm thu kết quả đào tạo tập 

huấn khuyến nông 

Mẫu  28/NTKQ-TH Bổ sung 

13 Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát/ 

tham quan học tập trong nước 

Mẫu  28/NTKQ-TQ/HT Bổ sung 

14 Biên bản nghiệm thu kết quả sự kiện 

khuyến nông (diễn đàn, tọa đàm, hội 

nghị, hội thảo) 

Mẫu 28/NTKQ-SK Bổ sung 

15 Biên bản nghiệm thu kết quả ấn phẩm 

khuyến nông 

Mẫu 28/NTKQ-AP Bổ sung 
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